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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
KHỐI XÃ, THỊ TRẤN

	Stt
	Đơn vị
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ký tên

	01
	Thị trấn Tân Túc
	Trần Minh Sơn
	CC.VH-XH
	

	02
	
	Trần Thị Thanh Thúy
	ĐTN KP4
	

	03
	
	Lê Thị Cẩm Liên
	CB.TCĐU
	

	04
	
	Hoàng Văn Quyết
	HV.CCB (dân tộc Tày)
	

	05
	Xã An Phú Tây
	Nguyễn Thanh Lâm
	CBVH-XH
	

	06
	
	Trịnh Huỳnh Nga
	CBVP
	

	07
	
	Hồ Phú Tiến
	CBTG
	

	08
	
	
	
	

	09
	Xã Tân Nhựt
	Trần Duy Kha
	BQLKDT LL-BC
	

	10
	
	Võ Văn Chính
	BQLKDT LL-BC
	

	11
	
	Hồ Minh Mẫn
	BQLKDT LL-BC
	

	12
	
	
	
	

	13
	Xã Qui Đức
	Nguyễn Thị Kim Cương
	Công chức VHXH
	

	14
	
	Bùi Phước Hậu
	CT. CCB
	

	15
	
	Nguyễn Thị Kim Cương
	Đảng bộ xã Qui Đức
	

	16
	Xã Đa Phước
	Lê Tấn Tài
	ĐTT xã
	

	17
	
	Nguyễn Thanh Hải
	CB.VH-XH
	

	18
	Xã Bình Chánh
	Nguyễn Thùy Dương
	
	

	19
	
	Lê Huy Bình
	
	

	20
	
	Phan Nguyệt Thanh
	
	

	21
	Xã Phạm Văn Hai
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	

	22
	
	Thạch Thị Ruôn
	
	

	23
	
	Lê Kháng Hiền
	CB.TG
	

	24
	Xã Bình Lợi
	Lê Thị Lan Chi
	CC.VP - TK
	

	25
	
	Tăng Ngọc Tuyền
	Phó CT. UBMTQVN
	

	26
	Xã Hưng Long
	Nguyễn Thị Châu
	CCVH-XH
	

	27
	
	Trần Công Lý
	BTĐTN
	

	28
	
	Phan Trung Tín
	CBVH-XH
	

	29
	
	Nguyễn Thị Lời
	CB TG
	

	30
	Xã Lê Minh Xuân
	Lê Quang Minh
	CBVH
	

	31
	
	Phạm Văn Khoa
	
	

	
	
	Trần Thị Ngọc Mai
	CBTG
	

	
	
	Nguyễn Hồng Phúc
	Đảng viên Chi bộ 7-Đảng bộ Lê Minh Xuân
	

	32
	Xã Bình Hưng
	Trẩn Thị Thanh Thảo
	PCT.HLHPN
	

	33
	
	Phan Xuân Hoàng
	PBTĐT Nguyễn Thái Bình
	

	34
	Xã Tân Kiên
	Nguyễn Đoàn Văn Khoa
	CB Tuyên giáo
	

	35
	
	Nguyễn Trung Tính
	CB văn hóa-gia đình
	

	36
	
	Nguyễn Đoàn Văn Khoa
	Ủy ban nhân dân xã Tân Kiên
	

	37
	Xã Vĩnh Lộc B
	Nguyễn Thanh Thủy
	CBVH-XH
	

	38
	
	Huỳnh thị Trúc Vy
	PBT Xã đoàn
	

	39
	Xã Vĩnh Lộc A
	Trần Kim Diễm
	CCVH-XH
	

	40
	
	Nguyễn Thị Oanh
	CTHPN
	

	41
	
	Phan Thanh Tòng
	PCTHLHTN
	

	42
	
	Nguyễn Thị Thu Vân
	PCTHCCB
	

	43
	
	Trần Thị Tuyết Sương
	CB.VPTK
	

	44
	Xã Phong Phú, 


	Nguyễn Thị Kim Hương
	Ủy ban nhân dân xã Phong Phú
	

	45
	
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	CCVH-XH
	

	46
	
	Lê Thị Hồng Nhạn
	CCVH-XH
	

	47
	
	Nguyễn Văn Mận
	Ban trị sự đình PL
	

	48
	Xã Tân Quý Tây
	
	
	

	49
	
	
	
	

	50
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DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN
KHỐI TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ DỤC THỂ THAO, HUYỆN ĐOÀN, TÒA ÁN, CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
	Stt
	Đơn vị
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ký tên

	01
	Trung tâm Văn hóa-Thể dục và thể thao
	Mã Hiếu Trung
	
	

	02
	
	Phan Văn Dũng
	
	

	03
	
	Tống Đình Khanh
	
	

	04
	
	Nguyễn Kim Xuân
	
	

	05
	Huyện Đoàn
	
	
	

	06
	
	
	
	

	07
	
	
	
	

	08
	
	
	
	

	09
	
	
	
	

	10
	Đảng bộ Tòa Án
	Châu Thị Thanh Thảo
	
	

	11
	Chi bộ Chi cục THA dân sự
	Hoàng Thị Hòa
	
	

	12
	
	Lê Hoàng Dũng
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DANH SÁCH TẬP HUẤN 

KHỐI GIÁO DỤC

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị 
	Ký tên

	01
	Trịnh Thị Huyền
	THCS Nguyễn Thái Bình
	

	02
	Đoàn Thị Ngọc Duyên
	THCS Phong Phú
	

	03
	Nguyễn Thanh Tú
	THCS Phong Phú
	

	04
	Nguyễn Thị Phương Tâm
	THCS Đa Phước
	

	05
	Nguyễn Kim Linh
	THCS Qui Đức
	

	06
	Đoàn Thị Bạch Diệu
	THCS Hưng Long
	

	07
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	THCS Tân Quý Tây
	

	08
	Đỗ Thị Kim Anh
	THCS Bình Chánh
	

	09
	Võ Thị Hồng Thủy
	THCS Bình Chánh
	

	10
	Lại Thị Oanh
	THCS Nguyễn Văn Linh
	

	11
	Nguyễn Thị Quyên
	THCS Nguyễn Văn Linh
	

	12
	Nguyễn Thị Phương Tâm
	THCS Đa Phước
	

	13
	Nguyễn Kim Linh
	THCS Qui Đức
	

	14
	Đoàn Thị Bạch Diệu
	THCS Hưng Long
	

	15
	Phạm Thị Mỹ Lệ
	THCS Tân Quý Tây
	

	16
	Đỗ Thị Kim Anh
	THCS Bình Chánh
	

	17
	Hà Hồng Phúc
	THCS Tân Túc
	

	18
	Phạm Thị Linh Chi
	THCS Tân Kiên
	

	19
	Phạm Thị Hải Yến
	THCS Tân Kiên
	

	20
	Nguyễn Thị Sương Mai
	THCS Tân Nhựt
	

	21
	Dương Thị Quỳnh Anh
	THCS Tân Nhựt
	

	22
	Lê Thị Ngọc Hiền
	THCS Lê Minh Xuân
	

	23
	Đặng Thị Mỹ Dung
	THCS Phạm Văn Hai
	

	24
	Nguyễn Thị Ngọc
	THCS Gò Xoài
	

	25
	Võ Thị Thanh Hằng
	THCS Vĩnh Lộc A
	

	26
	Thiều Thị Phượng
	THCS Vĩnh Lộc B
	

	27
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	THCS Võ Văn Vân
	

	28
	Nguyễn Thanh Việt
	THCS Đồng Đen
	

	29
	Lâm Thị Thùy Linh
	THCS Đồng Đen
	

	30
	Đỗ Thị Ngọc Lan
	THCS Phong Phú
	

	31
	Phan Thị Hường
	Trường Tiểu học TQT
	

	32
	Phạm Thị Thu Ngân
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
	

	33
	Lại Văn Tâm
	Trường Tiểu học  Lê Minh Xuân 3
	

	34
	Nguyễn Thị Diễm Thu
	Trường Mầm Non Hướng Dương
	

	35
	Phạm Thị Thùy Hương
	Trường Trung học cơ sở Hưng Long
	

	36
	Phan Xuân Hoàng
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình
	

	37
	Nguyễn Tấn Sang
	Trường trung cấp Trần Đại Nghĩa
	

	38
	Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
	Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A
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